
1. Đối tượng: XNK6B 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 7 14/03/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 2530610136 BÙI HOÀNG DIỆU LINH XN - K6B 2 303A 09h30

2 2530610122 BÙI NGỌC HUYỀN XN - K6B 1 303A 09h30

3 2530610110 ĐẶNG THỊ LAN ANH XN - K6B 2 303A 09h30

4 2530610134 ĐẶNG TRUNG HỮU XN - K6B 3 303A 09h30

5 2530610170 LÊ THU TRANG XN - K6B 1 303A 09h30

6 2530610117 NGHIÊM THUỲ DƯƠNG XN - K6B 3 303A 09h30

7 2530610109 NGUYỄN HỒNG ANH XN - K6B 2 303A 09h30

8 2530610144 NGUYỄN HƯƠNG LY XN - K6B 1 303A 09h30

9 2530610150 NGUYỄN KIM NGÂN XN - K6B 2 303A 09h30

10 2530610147 NGUYỄN PHƯƠNG NAM XN - K6B 3 303A 09h30

11 2530610165 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO XN - K6B 1 303A 09h30

12 2530610107 NGUYỄN QUỲNH ANH XN - K6B 3 303A 09h30

13 2530610143 NGUYỄN THÀNH LUÂN XN - K6B 3 303A 09h30

14 2530610113 NGUYỄN THỊ CÚC XN - K6B 1 303A 09h30

15 2530610139 NGUYỄN THỊ LIÊN XN - K6B 2 303A 09h30

16 2530610111 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH XN - K6B 3 303A 09h30

17 2530610156 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG XN - K6B 1 303A 09h30

18 2530610129 NGUYỄN THU HƯƠNG XN - K6B 1 303A 09h30

19 2530610116 PHẠM HỒNG DƯƠNG XN - K6B 1 303A 09h30

20 2530610123 PHẠM THỊ HÀ XN - K6B 2 303A 09h30

21 2530610120 PHẠM THỊ HIỀN XN - K6B 1 303A 09h30

22 2530610112 PHẠM THỊ VÂN ANH XN - K6B 1 303A 09h30

23 2530610132 TRẦN HỒNG HẢI XN - K6B 3 303A 09h30

24 2530610125 TRẦN MẠNH HÀ XN - K6B 2 303A 09h30

25 2530610115 TRẦN THỊ DUNG XN - K6B 3 303A 09h30

26 2530610126 TRẦN THU HÀ XN - K6B 2 303A 09h30

27 2530610128 TRẦN TIẾN HÒA XN - K6B 2 303A 09h30

28 2530610153 TRỊNH YẾN NHI XN - K6B 1 303A 09h30

29 2530610169 TRƯƠNG THU TRANG XN - K6B 1 303A 09h30

30 2530610141 TRƯƠNG VIỆT HẢI LONG XN - K6B 3 303A 09h30

31 2530610135 VŨ HẢI LINH XN - K6B 1 303A 09h30

32 2530610145 BÙI THỊ NGỌC LY XN - K6B 2 303B 09h30

33 2530610151 ĐINH TỐNG BẢO NGỌC XN - K6B 3 303B 09h30

34 2530610149 ĐỖ THỊ NGA XN - K6B 2 303B 09h30

35 2530610155 ĐỖ THỊ OANH XN - K6B 2 303B 09h30

36 2530610160 DƯƠNG VĂN QUANG XN - K6B 2 303B 09h30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Hóa sinh II

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 2530610166 HOÀNG HỒNG THẮM XN - K6B 1 303B 09h30

38 2530610114 HOÀNG MỸ DIỆP XN - K6B 2 303B 09h30

39 2530610127 LÊ THỊ THU HÀ XN - K6B 1 303B 09h30

40 2530610124 LƯƠNG THỊ HÀ XN - K6B 1 303B 09h30

41 2530610157 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG XN - K6B 2 303B 09h30

42 2530610173 NGUYỄN HỒNG VÂN XN - K6B 1 303B 09h30

43 2530610168 NGUYỄN HUYỀN TRANG XN - K6B 3 303B 09h30

44 2530610159 NGUYỄN MAI PHƯƠNG XN - K6B 1 303B 09h30

45 2530610146 NGUYỄN NGỌC MINH XN - K6B 2 303B 09h30

46 2530610148 NGUYỄN THÀNH NAM XN - K6B 3 303B 09h30

47 2530610171 NGUYỄN THANH TUẤN XN - K6B 3 303B 09h30

48 2530610133 NGUYỄN THỊ HẰNG XN - K6B 3 303B 09h30

49 2530610140 NGUYỄN THỊ LOAN XN - K6B 1 303B 09h30

50 2530610108 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH XN - K6B 3 303B 09h30

51 2530610119 NGUYỄN THỊ THU HIỀN XN - K6B 2 303B 09h30

52 2530610174 NGUYỄN THỊ VÂN XN - K6B 3 303B 09h30

53 2530610118 NGUYỄN VĂN HIẾU XN - K6B 2 303B 09h30

54 2530610154 NÔNG THỊ NỤ XN - K6B 3 303B 09h30

55 2530610142 PHẠM HUY LONG XN - K6B 1 303B 09h30

56 2530610131 PHẠM NGỌC HẢI XN - K6B 2 303B 09h30

57 2530610137 PHẠM THỊ MỸ LINH XN - K6B 2 303B 09h30

58 2530610158 TĂNG THỊ MINH PHƯƠNG XN - K6B 2 303B 09h30

59 2530610164 TRẦN THANH THÚY XN - K6B 3 303B 09h30

60 2530610161 TRẦN THỊ SEN XN - K6B 3 303B 09h30

61 2530610130 TRẦN THU HƯƠNG XN - K6B 3 303B 09h30

62 2530610121 TƯỞNG THỊ HOÀN XN - K6B 1 303B 09h30
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